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NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC  CỦA TRIOXYAZOBENZEM  
V Ớ I V ( v )  VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG PHỨC  TẠO THÀNH  

VÀO P H Â N  TÍCH

' LẢM NGỌC THỰ. PHẠM THỊ BÍCH
PHẠM THỊ PHONG

Trioxyazobenzen (TOAM) do chúng lôi lồng hợp lăn đầu tiên [10J cố hâi 
nhỏm OH ỏr vỊ trí octo và octo’ đối với nhóm diazo, tham gia phản ứng màu 
▼ới A13+, Ga3+ [10J, Sn'‘+ fl] Mo (VI) [2, 3, 4], w  (VI) [5J. Trong cồng frinh này 
chúng tôi nghiên cứu tirơng tác tủa  TOAB với V(v) và khả năng ứng dụng phửc 
tạo tbành Tào pbãn tich.

PHẦN THỰC NGHIỆM

Dung dịch V (v) lfl~^M được điều chế bằng oách hòa tan l,1700g NH4 VO 
trong nước, thêm vào 2 0 ml HiVOj đặc và thêm nước căt hai lầỊi đén l l l t  t rong 
binh định mức.

Dung dịch TOAB 10“ ^M được điêu chể bằng cách hòa tan 0,2300g TOAB 
trong elaool trong bioh định mức ItìOml.

Các hóa chất khác đều Ihuộc loại tinh khiết hoặc tinh khiết phân lích.
Máy đo: Phồ quang kế Spekol,pH —mél Electromeỉer model 245.

CẤC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN
A) NGHIÊN CỨU S ự  TẠO p ^ ứ c  TRONG TƯƠNG N ư ớ c

1. Khầo sảt Bự phụ thuộc n ậ t  dạ quang của thnổc thừ và của pkửc T*o 
nÒHg d ộ  H + .

Trong binh định mức 25ml đièu chế một  dãv dung dịch thuốc thử  cổ 
[TOABJ ■■ 4.10~^M, nồng độ H2SO4 biến đfti và một dãy dune dịch phức cỏ

■ TO A B]= 4.10-5 M, [V(t)J =  6:10- 5' long/ỉ. nồng  
độ H2SO4 biÉn đôi tương ứng như dã} tlĩUíSc thừ 
Do phô hẫp thụ của cảc dung dịch này trẽn máv 
Spekol vỏri cuvet Icin. Từ các phồ tha được ta 
Ihấy phức hấp thụ cực đại ỉt 180 nm. ỏ' bườc sóng 
này thu 6 c thử hấp thự yếu. Sự phụ thuộc của D 
của phức và Ihuốc thử vào nòng độ H+ ở 480nm 
đưực diễn tả bằDg dồ thị trdn hỉnh 1.

H^hh 1 — Sự phụ lliuộc cùa D củ* pliức và thiiỗo 
thử Tào nông độ H-*. 1. Phức;  2. Thuốc thử
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2.. P h 6  h i p  p h ụ  c A a  p h f r c  t A t h v Ể e  t h ử
Tỉừ eảc  dữ kiện của h Ì D b  1 nhận thẫy phức lạo thành lốl nhất ỏr pH 2,6. 

'hS hằíp Ibu  cùa phức thuốc thử ờ pH tối ưo đỏ được dẫn ra ở hinh 2.
D

c.*0

<ư>0

0,20

0.1Ỡ

4̂40 ẬO A 8 0 5«0 520

ỉlinh 12 — Phô hốp thự của phức và 
thiuổc thử. 1. Phức ; 2. Thuốc thìr

llinh 3 -  Đò thị xác định thành phần 
phức theo phương pháp dảy đ ò n g  

phàa iử gam.

3.. ĐẠ bèn  của phức theo thời  gian.
D của phức  không biến đối sau 120 phút.
4. ThAnh y>hăn phức.
Tlhành phăn phức được xác định theo hai phương pbáp: biến đSi liên tục 

rnột híỌ-p phiẫn và dày đồng phân lử gam. Hai phương pháp cho cùng một k í t  quả  
[TOAI;ỉ]/[ V/«(v) =  1/1. Kết quả tlieo phưang pháp dãy đòng phản tử gam v6 i 
2C =» 10.10~-^M và ờ píl  tỗi ưu đirợc ghi Irên đồ thị của hình 3.

5.. K hoàag  tnân theo dỊnh iuẬt Beer
Plhửc mầu tuân theo định luật Beer trong khoảng nông độ lừ  5.10 5.

đến

6 . Xác đ ịn h  dạng của ion kim loại và của ion thuốc thử  t rong  phức.
Đỉă sủr dụng phương phâp đã biết [9] nhưng không dùng hệ đệm [(■)]. Từ 

phươnig trl i ih phản ly của phức và thuốc thử, có thề lập phương Irinh tông quái

Kbk-  IgB =  qnpll  -  Ig
(Ki.... Kn)**

Trong^ trutởng hợp này

B =
Me (OII)i

1 +  - " ^  
[H+]

+

(Ci -  Cf) 

[ m f
Irong (đó p  lá  bóa trị của ion kim loại, q là s6  phối lử trong phức, n là số ion 

bị lion kim loại Ihaỵ thế trong một phàn !ử Ihuõc thừ trung hòa điện 
K j.... là cảc hằng sổ phAn ly của Ihuổc thỉr, Kkị, là hẵng số không bền của phức
C| là niui ig độ đàu của phối từ, Cf là nòng ííộ phức lạo thành, [Me(OH)/^  0  +  ^
là t ô n g  n ă n g  đ ộ  ioQ k i m  loại  ỗr trạn g thái  c â n  bằng.  Bề t ính l o i n  n ồ n g đ ộ  cá c  d a n g

io ki m loại  cò thè lạo phức chúng lòi sử dụng các hằng s6  thủv phân [7.8 ].



Bảng i Ảnh hưởng cùn uòníỊ độ H+ dén sự lạo ])hức TOAB — V (v ) .

pH

1,00
1,20

1,51
2,00
2,50
3,14

D

0.05
0,095
0,220
0.3G5
4,460
0,495

Cf . K|5

0,308
0,586
1.35
2,25
2,84
3,05

-'íỉBvo -!gBv o  (OM) 2+

3,44

3.S5
4,43
5,36
6.40
7,6íi

4.25
4,43
4,08
5,20
5,7:2
6,10

“^oỉ^VO(OH)2

G.57
5.48

5.58
■1,27

5,07
G.6 J

Kkbvo3+-10'"

10,0
10,0

11.0

9.0
10.0

2,6

Kết quả nghiên cứu ảnh hường của pH đến mức độ tao phức (ủa TOAB 
Tối V ( v )  được ghi ở bảng 1 Y à  được biều d i ế n  bằng đồ tbị trên hình 4.

. ụ t
Dmax =■ 0,05 đo ỏ' pH l6i ini với nồng độ TOAB gấp 4 
lăn nòiig độ V (v); [XaNOg] =  ]M.

Từ hình 4 nh;'in được n =  2 ứng vởi ion V()3+ và 
bSng số không bèn đifu  kiện của phửc Kkbyo3+ =  
9 , 9 . 1 0 - J 5 ,

B - N G H I Ê N  CỨU S ự  TẠO PFiứC TRONG 
TƯỚNG HỮU Cơ

1. Chọn pH.
pll tạo phức tối iru (2,fiO) cũng ỉầ pH chiểt phức 

l ổ t  n h ố t .

2. Chọn dung môi.
Các dung môi kbòng chửã OX}' như Cgỉl^^.Cl4CHCl3 

khổng chiết đirợc phức. Các dung môi cỏ chưa oxy như

_  quang các difh chiết trèn máy Spekol với cuvet Icm.
'  Các kít quả được ghi ờ bảng 2 và 3.

Bảng 2 và 3 cho thẵy phức tạo thành là phức chưa bâo hòa ph 6 ỉ trl; l ỉạ t độ 
quang của chúng biển đồi theo dung mòi. Trong ancol isòbutilic là dung m 6 i tỗt 
nhít ,  phức vẫa hấp thụ cực đại ỏf 480 nm giỗng như trong tưỚDg nước.

3. ThAnh phăn phức
Thành phần phức trong tướng hữu cơ được xác clỊnh theo hài phương pháp 

biến đòi lièn tực một hợp phần vá dãy đồng ph&n tử gam. Kè't qui t ill  hai  
phương pháp đèu ohứng lò rằng, phửc vẫn giữ nguyên thành phăn 1 : 1 nhff 
trong tướng nước.
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B&ng 2: Mật độ quang của dịch chiếl phửc Lằng các dung mỏl.

440 460 470 480 490 500 520 540 560 580

AVacol isôaiTiiIic 0,37 0,42 0,44 0,46 0,45 0,14 0.33 0 . 2 0 0 , 1 0 0,05
AVrcol isôbuliHc 0,69 0,80 0,85 0.90 0 , 8 8 0,85 0,60 0,37 0,15 0,08
Hìulylaxèlal 0,41 0,44 0,45 0.46 0,43 0,41 0,30 0,18 0,07 0,03
A\mvlaxêta 0,42 0,41 0,40 0,38 0,36 0,34 0,23 0,13 0,08 0,03

IBảng 3: Mật độ quang của dịch chiết thuốc thử bằng các dung mồi.

Ị 410 460 470 180 490 500 520 540 500

A\ncol isỏamilic 0,90 0,52 0,30 0,20 0,16 0,14 0,08 0,03
, AVncoI isôbatilic 1.00 0,50 0,35 0,2?. 0.15 0 , 1 2 01,0 0,08 0,03

Eỉulylaxêíat 0,67 0.30 0,10 007 0.02
AVmylaxêtat

t
0,64 0,li9 0,09 0,07 0,03 1

4.. Khoảng tnân iheo định ỉuật Beer.
P'hức mâu tuàa theo định luật Beer trong khoảng nồng (ĩộ từ 10' ® đếa  
iion g/1 V (t).

Ảnh hư<Vng của các ỉon lạ
C.ác ion kim loại kiềm, kiềrn thồ, Co’+, Ni^+ kliông ảnh hưửng lới phản ửníỊ 

míu. Cốc ion Fe3+, Cu^+, Hg'^+, C(ĩ-+, Zii2+ BP+ cản trử phân ứng mâu.

KẼT LUẬN

B)Ã nghiên cứu lương tác của V(v) với trioxyazobenzeii trong dung (iịch 
nước và trong dung môi hữa cơ bằng phương pháp phố trắc qnang. Cố thề 
khlngỉ định rằng, phửc V—TOAB đirợc tạo thành Irongmôi trường axít yẽu.Cấc  
dung mỗi chứa oxy nhir bulyl axôtat, amyl axètat, ancol isôamilic, ancol isôbu- 
tilic c:hièt đirợc phức mầu; trong đó aacol isòbutiiic là tốt nhât. Mật độ quai'^ 
của p hức bién 3ÔÍ theo các dung mổi. Tronií phức chưa bSo hòa phối Irl đưực  
tạo Ih.ành là ion phỗi trí Đà tính điiực hằng số không bền được điồu kiện
của pihức này.

P'hức inầu háp thự cực đại ĩ/ 480nm, tiiAn theo định luật Beer Irong khoản/ĩ 
nồns( độ tưưng đổí rộng, c ỏ  thề ứạg dụag phức này đè phâu lích vi lưạn^ĩ 
vanadi.
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Jla.M HroK Txy H ap.
HSyMEHHE B3AMOZlFJÌCTBHH TPH0KCHA30BEH3EHA c V(v) I

CnOCOBHOCrb nPHMEHKHHỹl OBPASyiOmiỉrOCH KOMn̂ lEKlA I
B A H J1 H 3 A  Ị

B nepB ui i  pa3,  i isyqcHi ic ,  BSaMMoaeìicTBiiH TpiioKCHa3o'ốen3cna c Va-) (Ị)o- 
TOKO.lOpIIMCTpimeCKHM MCTOAOM B BOAHOM ii op ra H íinecKOM paCTBOpiTe.lHX. 
K'0Mn;ieKC V —'J'OAli oốpasycTCH no OTHOmeHnio 1 : 1 B c.aaốOKHc;iOTHoii CPCAC- 
Kn c; i opo AO cO A ep /K am , i i e  pacTBopi iTC. iH K3K ốyTi i ; i  aneTOT,  a.MiiH a u , e : a T  a n c o . i  
i i 3 o a M n ; i ,  a H c o . i  ỉ i 3 0 õ y T i i . i . . ,  3 K C T p a r i i p y i o T  K pa Cỉ iT C . ib ỉ ỉ u i ì  KOMn; i eKc ,  B T?M m i c -  
vie anco.i ii30ốyTii;i ;iyHme Bcero. 15e3Kiic.iopoAOcoAe.p>Kam,iie paCTBOp!iTe;iii 
Kai< ỐCH3CH, TCTpax.iop yr^cBO^. x.iopoiỊ)opM... ne SKCTparHpyiOT KOMn;iG{ii.

OnTiinc.C!<a5ỉ ii;iothocti> KOMii;ieKOiiux pacTBopoB ỉi3 MeHHCTCH no pa(TB0 pi:- 
TC;IÍ1MH.

B HCHaCHmeHHO/IC ll30M0pcỊ)H0M KOMn.TCKCe OỐpasyCTCÍI V02+, K3K II3DM0p(Ị)* 
Huii noH. y>Ke pacc'iHTanHa HecTaốíMbHaH KOHCTanTa yc;iOBiift SToro KOMijieKca.

Kpaci ĩTe.TbHhi i i  KoMn.iCKc n o r . i a m . a e T  MaKciiMa.TbHO npH 4-SOhm. II n o A i e p r a c T  
s aK OM y B e e r  B H a . M ố o ; i e e  u i ỉ i p e M  HHTepBi i . i e .

M ohí ho  i i c no . i bS O Ba T b  9T0T- KOMnncKC ữJia a i i a ; i i i 3a  MiiKp03;ieMCHTa B a n a -  
AIIH (V).

t,am Ngoo Ttiu a.o.
S1UDY OF THK INTERACTION OF V(v) WITH TRIOXYAZOBENZENi AND 

POTENTIALS FOR USING FOEMED COMPLEX IN ANALYSIS
Tor the first time Ihe interaction of V(y) with frioxyazobenzene (T(AB) in 

aqueous solution and in organic solvanls has been sludied sj)ectrophobmetri- 
cally. From the experiinenlal results, it was found that the complex V—lOAB Ĩ3 

formed in weak acid media. The oxygene containing solvent* «uch Ctỉ lutyl  
acetate, amyl âcetatc, isoamvl alcohol, isobufyl alcohol can exlracl cilcured 
complex, amoníỉ which isobutyl alcohol in the best. Optical density of tie com­
plex change with these solvents. V0 ^+ is the coordinating ion in the urstture- 
ted complex. The conditional unslability constant of the complex his been 
calculalecJ.

The coloured complex has maximum absorption at 480 nm and nsponds 
to Beers law in a large limit. It 13 possible to use this complex in micrcquanti- 
tative analysis of vanadium.

Nbận là i  ngày 6-5-198^,
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